ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII
A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đầu câu có phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới ?

A. Testôstêrôn
B. Ơstrôgen
C. Prôgestêrôn
D. Ôxitôxin
Câu 2: Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nữ giới ?

A. Testôstêrôn
B. Ơstrôgen
C. Prôgestêrôn
D. Ôxitôxin

Câu 3: Phản xạ không điều kiện có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Trung ương nằm ở trụ não và tủy sống
B. Số lượng không hạn định

C. Mang tính chất cá thể, không di truyền
D. Dễ mất đi khi không được củng cố

Câu 4: Phản xạ có điều kiện mang đặc trưng nào sau đây ?

A. Bền vững theo thời gian


B. Cung phản xạ đơn giản

C. Mang tính chất bẩm sinh


D. Có sự hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời

Câu 5: Dấu hiệu nào dưới đây là quan trọng nhất đối với các bạn nữ khi bước vào tuổi dậy thì?

A. Bộ phận sinh dục phát triển
B. Xuất tinh lần đầu

C. Xuất hiện kinh nguyệt
D. Mông, đùi phát triển

Câu 6: Dấu hiệu nào dưới đây chứng tỏ người nam đã có khả năng sinh sản?

A. Vỡ giọng
B. Xuất tinh lần đầu

C. Cơ quan sinh dục to ra
D. Xuất hiện kinh nguyệt

Câu 7: Sản phẩm bài tiết của thận là gì?
A. Nước mắt     

 B. Mồ hôi

C. Phân     


D. Nước tiểu
Câu 8: Mỗi ngày một người bình thường thải ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu?

A. 0,5 lít
B. 1,0 lít
C. 1,5 lít

D. 2,0 lít 

Câu 9: Thông thường, lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến thể tích bao nhiêu thì cảm giác buồn đi tiểu sẽ xuất hiện ?

A. 50 ml 


B. 1000 ml

C. 200 ml    

D. 600 ml

Câu 10: Thành phần của nước tiểu đầu có gì khác so với máu ?

A. Không chứa chất dinh dưỡng và các tế bào máu

B. Không chứa các ion khoáng và các chất dinh dưỡng

C. Không chứa các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn

D. Không chứa các chất cặn bã và các nguyên tố khoáng cần thiết

Câu 11: Thành phần của nước tiểu chính thức có gì khác so với nước tiểu đầu ?

A. Chứa ít chất dinh dưỡng nhưng nhiều chất cặn bã

B. Chứa nhiều chất cặn bã và các chất dinh dưỡng

C. Chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng ít chất cặn bã

D. Chứa ít chất cặn bã và các chất dinh dưỡng

Câu 12: Vùng thị giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?

A. Thùy thái dương
B. Thùy chẩm
C. Thùy đỉnh
D. Thùy trán

Câu 13: Vùng thính giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?

A. Thùy đỉnh
B. Thùy chẩm
C. Thùy thái dương
D. Thùy trán

Câu 14: Phản xạ nào dưới đây là phản xạ không điều kiện ?

A. Vã mồ hôi khi ăn đồ chua

B. Run lập cập khi giáo viên gọi lên bảng khảo bài

C. Bỏ chạy khi nhìn thấy rắn

D. Chảy nước miếng khi nhìn thấy quả sấu

Câu 15: Phản xạ nào dưới đây là phản xạ có điều kiên ?

A. Bỏ chạy khi có báo cháy


B. Nổi gai gốc khi có gió lạnh lùa

C. Vã mồ hôi khi tập luyện quá sức

D. Rụt tay lại khi chạm phải vật nóng

Câu 16: Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai ?
A. Cười như nắc nẻ khi đọc truyện tiếu lâm

B. Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi nghe lớp trưởng la lớn “Thầy giám hiệu đang tới”

C. Sụt sùi khóc khi nghe kể về một câu chuyện cảm động

D. Rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy một người ăn mày

Câu 17: Phản xạ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai ?

A. Chảy nước miếng khi có ai đó nhắc đến từ “me”

B. Bỏ chạy khi có báo động cháy

C. Nổi gai ốc khi đi qua nghĩa địa

D. Dừng lại trước ngã tư khi nhìn thấy đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng

Câu 18: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác ?

A. Tuyến tuỵ
B. Tuyến sinh dục
C. Tuyến giáp
D. Tuyến yên

Câu 19: Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

A. Tuyến yên
B. Tuyến giáp
C. Tuyến trên thận
D. Tuyến tùng

Câu 20:  Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?

A. Tirôxin

B. Ôxitôxin

C. Canxitônin
D. Glucagôn

Câu 21:  Ở mắt người, điểm mù là gì?

A. đi ra của các tế bào liên lạc ngang.

B. nơi tập trung tế bào nón.

C. nơi tập trung tế bào que.


D. nơi đi ra của các tế bào thần kinh thị giác

Câu 22:  Tế bào nón tiếp nhận dạng kích thích nào dưới đây ?

A. Ánh sáng yếu và ánh sáng mạnh

B. Ánh sáng yếu và màu sắc

C. Ánh sáng mạnh và màu sắc


D. Cả ánh sáng mạnh, ánh sáng yếu và màu sắc

Câu 23: Ở màng lưới, điểm vàng là nơi tập trung chủ yếu của loại tế bào nào?

A. tế bào nón.

B. tế bào que
.
C. tế bào hạch.
D. tế bào hai cực.

Câu 24: Người ta dùng Insulin của bò thay thế insulin của người để chữa bệnh tiểu đường. Điều này cho thấy tính chất nào của hoocmôn ?

A. Tính phổ biến
B. Hoạt tính sinh học cao

C. Không mang tính đặc trưng cho loài
D. Tính đặc hiệu

Câu 25: Chỉ cần một lượng rất nhỏ, hoocmôn đã tạo ra những chuyển biến đáng kể ở môi trường bên trong cơ thể. Điều này cho thấy tính chất nào của hoocmôn?

A. Tính đặc hiệu
B. Hoạt tính sinh học cao

C. Tính phổ biến
D. Tính đặc trưng cho loài 

Câu 26: Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn nào ?

A. TSH
B. FSH
C. GH 
D. LH 

Câu 27: Trong cấu tạo của da người, các sắc tố mêlanin phân bố ở đâu ?
A. Tầng tế bào sống



B. Tầng sừng


C. Tuyến nhờn




D. Tuyến mồ hôi
Câu 28: Ở người, lông và móng sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế bào của

tầng tế bào sống. 
B. tầng sừng.

C. cơ co chân lông.

D. mạch máu.
Câu 29: Để phòng ngừa các bệnh ngoài da, biện pháp khả thi nhất là gì ?

A. Tránh để da bị xây xát


B. Tập thể dục thường xuyên

C. Bôi kem dưỡng ẩm cho da


D. Luôn vệ sinh da sạch sẽ

Câu 30: Nếu da bị nấm thì chúng ta cần phải làm gì?
A. Tắm nhiều hơn 1 lần mỗi ngày.
B. Phơi vùng da bị nấm dưới nắng để diệt nấm

C. Che kín vùng da bị nấm
D. Đi khám và bôi thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ

B. Tự Luận 
Câu 16. Trình bày cấu tạo và chức năng của da?

Câu 17. Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Tại sao nói tuyến tụy là tuyến pha? Em hãy trình bày cơ chế điều hòa đường huyết của các hoocmon tuyến tụy?
Câu 18. Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện nào?

Câu 19. Theo em cần làm gì để bảo vệ đôi mắt tránh các bệnh và tật về mắt?

Câu 20. a. Tại sao đánh vào đầu thường dẫn đến tử vong?

              b. Khi bị tổn thương bán cầu não trái sẽ dẫn đến hậu quả gì? Vì sao?

